Chương 2: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

2.1 Khái niệm, thuộc tính, hình thức pháp luật

2.1.1 Khái niệm pháp luật

a. Khái niệm: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) để điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị và được nhà nước đảm bảo thực hiện.
b. Đặc điểm cơ bản của pháp luật:
· Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung.
· Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
· Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, điều chỉnh hành vi con người. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật chính là hành vi của các chủ thể. Xác định quyền và nghĩa vụ chủ thể.
2.1.2 Thuộc tính cơ bản của pháp luật

a. Tính quy phạm phổ biến
Pháp luật mang tính quy phạm phổ biến, nghĩa là quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với tất cả các cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.
b. Tính xác định chặc chẽ về mặt hình thức
Pháp luật mang tính xác định chặc chẽ về mặt hình thức. Nhờ đó, pháp luật có thể điều chỉnh các quan hệ xã hội hiệu quả hơn các quan hệ xã hội khác. Thể hiện:
· Thứ nhất: Nội dung của pháp luật thể hiện bằng những hình thức xác định như văn bản quy phạm pháp luật, các bản án của Tòa án (án lệ) và các tập quán được nhà nước thừa nhận.

· Thứ hai: Nội dung của các quy tắc pháp luật cần phải được thể hiện bằng ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác...
c. Tính được bảo đảm bằng nhà nước
Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau (bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước).
2.1.3 Hình thức pháp luật

Khái niệm: Hình thức pháp luật là phương thức tồn tại của pháp luật, có ba hình thức: tiền lệ pháp, tập quán pháp, và văn bản quy phạm pháp luật.

a. Luật tập quán
Luật tập quán là quy tắc bắt buộc cho tất cả các thành viên trong cộng đồng nhất định. Chỉ rõ những gì các thành viên được hoặc không được làm (tập quán là thói quen thì không mang tính cưỡng chế).
VD: Luật tập quán của người Thái là cấm phụ nữ vào gian thờ.
b. Tiền lệ pháp
Là hình thức nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan xét xử đã có hiệu lực pháp luật khi giải quyết các vụ việc cụ thể và lấy đó làm căn cứ pháp lý để áp dụng việc tương tự xảy ra sau này.
c. Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được nhà nước bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được áp dụng nhiều lần trong thực tế đời sống.
2.2 Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật

2.2.1 Quy phạm pháp luật

a. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật

· Khái niệm: Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, và bảo đảm thực hiện thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp thống trị nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản theo định hướng của nhà nước.
VD: Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, hoặc người có công nuôi dưỡng mình: “Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cả tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm”.
· Đặc điểm của quy phạm pháp luật
· Thứ nhất: Quy phạm pháp luật do nhà nước đặt ra hoặc nhà nước thừa nhận.
· Thứ hai: Quy phạm pháp luật được thể hiện bằng hình thức xác định (Bộ luật…)

· Thứ ba: Quy phạm pháp luật là quy tắc hành vi mang tính bắt buộc chung và được áp dụng nhiều lần trong đời sống.
VD: Điều 2 Luật Nghĩa vụ quân sự 2005 quy định: “Công dân nam đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ…” (công dân VN, giới tính nam thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự. 
· Thứ tư: Quy phạm pháp luật dược nhà nước đảm bảo thực hiện (bằng biện pháp: giáo dục, tuyên truyền; tổ chức hành chính, kinh tế...)
b. Cơ cấu của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật được hợp thành từ 3 bộ phận
· Giả định:
· Khái niệm: Là một bộ phận của quy phạm pháp luật, trong đó nêu lên hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong đời sống thực tế mà cá nhân hay tổ chức sẽ gặp và phải làm theo hướng dẫn của quy phạm pháp luật.
VD: Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm”.
· Vai trò: 

· Yêu cầu:

· Cách xác định:

· Phân loại:
· Quy định

· Khái niệm: Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, trong đó nêu lên cách thức xử sự mà cá nhân hay tổ chức ở vào hoàn cảnh điều kiện đã nêu trong phần giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện.
VD: Khoản 3 Điều 15 Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội”. 
· Vai trò: 

· Yêu cầu:

· Cách xác định:

· Phân loại:
· Chế tài

· Khái niệm: Là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên các biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu ở bộ phận quy định của quy phạm pháp luật.
· Vai trò: 

· Yêu cầu:

· Cách xác định:

· Phân loại:
2.2.2 Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

a. Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

· Khái niệm: VB QPPL là một hình thức VB do cơ quan nhà nước ban hành hoăc phối hợp ban hành theo thẩm quyền,hình thức, thủ tục luật định, trong đó có các quy tăc xử sự chung mang tính bắt buộc chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.
VD: Bộ luật Lao động,… Nghị định của Chính phủ
· Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật
Thứ nhất: VB QPPL là một hình thức VB do cơ quan nhà nước ban hành hoăc phối hợp ban hành theo thẩm quyền ( không phải các cơ quan nhà nước điều có thẩm quyền ban hành VB QPPL mà chỉ có các cơ quan được quy định trong Luật Ban hành VB QPPL mới có thẩm quyền.

VD: QH có thẩm quyền ban hành Hiến pháp, luật, nghị quyết.

Thứ hai: VB được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định (Luật Ban hành VB QPPL).
Thứ ba: VB QPPL chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính băt buộc chung, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.
VD: thông báo, tuyên bố…. ( không là VB QPPL

Thứ tư: VB QPPL được nhà nước đảm bảo thực hiện (tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện về cơ chế thực hiện và nguồn lực tài chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế).
(bản án hình sự, dân sự, quyết định khen thưởng, nâng lương, kỷ luật…(đây là VB do nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhưng chỉ để giải quyết các vụ việc cụ thể, đối vơi các đối tượng cụ thể ( gọi là VB áp dụng pháp luật.
b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật

Ở VN hiện nay VB QPPL có rất nhiều hình thức khác nhau, do nhiều chủ thể khác nhau ban hành( có nhiều căn cứ khác nhau để phân loại VB QPPL. Cách phân loại phổ biến hiện nay là căn cứ vào hiệu lực pháp lý chia thành VB luật và VB QPPL dưới luật.
· Văn bản luật: Do QH ban hành, VB giữ vai trò pháp lý cao nhất, gồm Hiến pháp, bộ luật- đạo luật có hiệu lực pháp lý thấp hơn HP, nghị quyết do QH ban hành.
· Văn bản dưới luật: Hiệu lực pháp lý thấp hơn và không trái với VB luật, gồm: Pháp lệnh (UB TVQH); NQ (UB TVQH); Lệnh-QĐ (Chủ tịch nước); NĐ (CP); QĐ (Thủ tướng CP)…
c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật

· Mối liên hệ về hiệu lực pháp lý
HP( Bộ luật, đạo luật (VB dưới luật; Mọi VB trái vói HP dược xem lá vi hiến và phải loại bỏ.
· Mối liên hệ về nội dung
VB trong hệ thống pháp luật phải thống nhất về nội dung, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, không chồng chéo…

d. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

· Hiệu lực theo thời gian: VB QPPL xác định thời gian bắt đầu áp dụng đến khi chấm dứt sự tác động của VB đó.
VD: Điều 86 Luật cán bộ công chức 2008 qui định: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010... Pháp lệnh cán bộ công chức này 26 tháng 02 năm 1998 ... hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực”.
· Hiệu lực theo không gian: là phạm vi lãnh thổ VB tác động tới
VD: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013quy định về xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính được áp dụng trên phạm vi lãnh thổ VN bao gồm: vùng trời, vùng biển, vùng đất liền, thềm lục địa các vùng đảo, bán đảo …kể cả dịa phận lãnh sự, đại sứ của nước CH XH CN VN đặt tại nước ngoài.
· Hiệu lực theo đối tượng tác động: gồm cá nhân, tổ chức.
2.3 Quan hệ pháp luật (62)
2.3.1 Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật

a. Khái niệm quan hệ pháp luật
Có những quan hệ xã hội mà các bên tham gia chỉ cần cư xử với nhau theo quy phạm đạo đức hoặc quy phạm tập quán thì lợi ích các bên đã được tôn trọng và đảm bảo. Nhưng cũng có những quan hệ xã hội nếu chỉ điều chỉnh bằng đạo đức, tập quán, tín ngưỡng ...thì không đảm bảo lợi ích của các bên hoặc lợi ích chung của cộng đồng, vì vậy nhà nước cần phải đặt ra pháp luật để điều chỉnh những quan hệ như vậy. 
b. Đặc điểm của quan hệ pháp luật
- Quan hệ pháp luật là quan hệ mang tính ý chí của nhà nước được thể hiện trong các quy phạm pháp luật.
Có thể là ý chí đơn phương của nhà nước hoặc ý chí của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật trong khuôn khổ ý chí của nhà nước thể hiện trong quy phạm pháp luật.

VD: trong quan hệ hôn nhân, khi nam nữ quen nhau, tìm hiểu nhau theo ý chí của cá nhân, nhung khi cưới nhau thì phải có sự đồng ý của cả hai bên và phải phù hợp với quy định của pháp luật

- Quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định
Mỗi loại quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định

Mỗi loại chủ thể của quan hệ pháp luật khác nhau lại cần phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định cho loại quan hệ đó.
Việc xác định cơ cấu chủ thể trong quan hệ pháp luật nhằm tạo ra trật tự cần thiết để vận hành quan hệ xã hội và đảm bảo lợi ích của các cá nhân.

- Quan hệ pháp luật có nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể

Khi tham gia quan hệ pháp luật, các chủ thể phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật, nên các quyền và nghĩa vụ đều mang tính pháp lý dù các quyền và nghĩa vụ được các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với pháp luật.


- Quan hệ pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện 


Quan hệ pháp luật ngoài việc chịu sự kiểm soát của dư luận xã hội còn chịu sự kiểm soát của nhà nước và được nhà nước bảo đảm thực hiện. Do tính chất của các quan hệ xã hội khác nhau nên sự đảm bảo của nhà nước cũng có những hình thức, biện pháp khác nhau, có thể là đảm bảo về pháp lý, vật chất, kỹ thuật...các biện pháp tuyên truyền, giáo dục hoặc cưỡng chế khi cần thiết.   
2.3.2 Phân loại quan hệ pháp luật
· Căn cứ vào tiêu chí phân chia các ngành luật: QHPL hình sự; QHPL dân sự; QHPL hành chính.

· Căn cứ vào nội dung: QHPL nội dung; QHPL hình thức.

Quan hệ pháp luật nội dung: chứa những nội dung cần điều chỉnh bằng pháp luật

VD: Việc chia thừa kế (QH thừa kế)...

Quan hệ pháp luật hình thức: là những QH phát sinh trong quá trình các chủ thể thực hiện những trình tự thủ tục để giải quyết các nội dung pháp lí.

VD: Tình tự thủ tục để khởi kiện, giải quyết một vụ kiện dân sự, trình tự thủ tục giải quyêt vụ án hình sự...
2.3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật

a. Khái niệm chủ thể quan hệ pháp luật
Chủ thể QHPL là những cá nhân, tổ chức đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định cho mỗi loại quan hệ pháp luật và tham gia vào QHPL đó.
Để trở thành chủ thể của quan hệ PL trước hết cá nhân, tổ chức phải đáp ứng những điều kiện về năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp lí, được gọi chung là năng lực chủ thể.

Năng lực pháp luật của chủ thể: là khả năng chủ thể hưởng được quyền và nghĩa vụ pháp lí theo quy định của pháp luật, có những đặc điểm:
Thứ nhất: đối với cá nhân năng lực pháp luật xuất hiện kể từ khi người đó được sinh ra và chấm dứt khi người đó chết đi. Công dân của mỗi nước khác nhau thì năng lực pháp luật cũng khác nhau. 

Thứ hai:Năng lực pháp luật của chủ thể bao gồm các quyền pháp lí và nghĩa vụ pháp lí được nhà nước quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện nó khi có năng lực hành vi.

Năng lực hành vi pháp lí của chủ thể: là khả năng thực tế của chủ thể được nhà nước xác nhận trong QPPL cụ thể, chủ thể bằng chính hành vi của mình  thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lí và độc lập chịu trách nhiệm pháp lí khi tham gia vào QHPL cụ thể. Đối với cá nhân, năng lực hành vi pháp lí gắn với sự phát triển tự nhiên  của con người và xuất hiện  muộn hơn năng lực pháp luật. nhà nước xác nhận năng lực hành vi pháp lí của cá nhân qua việc quy định về độ tuổi, về khả năng nhận thức, về tình trạng sức khỏe.
Mối quan hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể

Thứ nhất: năng lực pháp luật là điều kiện cần và năng lực hành vi là điều kiện đủ để cá nhân tổ chức chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật và trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật.

Thứ hai: một chủ thể chỉ có năng lực pháp luật thì không thể tự mình tham gia một cách chủ động vào các quan hệ pháp luật. Trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật, chủ thể có thể tham gia một cách thụ động vào quan hệ pháp luật thông qua người thứ ba.
b. Các loại chủ thể quan hệ pháp luật
Chủ thể quan hệ pháp luật bao gồm các cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể theo quy định pháp luật.

· Cá nhân: là con người tự nhiên, gồm: công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch. Cá nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật khi có năng lực chủ thể.

· Pháp nhân: theo Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2005, một tổ chức được xem là có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó phải đáp ứng bốn điều kiện:
· Được thành lập hợp pháp;

· Có cơ cấu tổ chức chặt chẻ;

· Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

· Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo Điều 100 Bộ luật Dân sự năm 2005, pháp nhân bao gồm:

· Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang;

· Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;

· Tổ chức kinh tế;

· Tổ chức xã hội, quỹ xã hội từ thiện;

· Các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2005.

· Nhà nước: so với các chủ thể khác (cá nhân, tổ chức, pháp nhân), nhà nước là một loại chủ thể đặc biệt.
2.3.4 Sự kiện pháp lý

a. Khái niệm sự kiện pháp lý
QHPL phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt dưới tác động của ba yếu tố: QPPL; năng lực chủ thể; sự kiện pháp lí.

QPPL: là yếu tố tiền đề, vì có QPPL tác động nên QH xã hội trở thành QHPL

Năng lực chủ thể: là điều kiện để cá nhân, tổ chức có thể thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí.
Sự kiện pháp lí: là những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong QPPL gắn với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt QHPL cụ thể khi chúng diễn ra trong thực tế đời sống.
· Sự kiện là những hiện tượng tự nhiên: bão tố, lũ lụt, động đất...

· Sự kiện mang tinh xã hội: kết hôn, kí kết hợp đồng...
VD: ông A chết để lại tài sản cho vợ và con, phát sinh quan hệ thừa kế, chấm dứt quan hệ hôn nhân...

b. Phân loại sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lí làm phát sinh QHPL
Sự kiện pháp lí làm thay đổi QHPL

Sự kiện pháp lí làm chấm dứt QHPL

Sự kiện pháp lí: là những hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài ý chí chủ quan của con người, được nhà làm luật dự kiến trong QPPL gắn với việc hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể.
Hành vi pháp lí: là hành vi của con người khi tham gia vào các QH XH và được điều chỉnh bởi pháp luật. Khi chủ thể thực hiện những hành vi này trong những tình huống hoàn cảnh cụ thể thì QHPL sẽ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt.

Hành vi hành động: là cách cư xử chủ động của chủ thể  qua đó làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt QHPL cụ thể.
Hành vi không hành động: là cách cư xử thụ động của chủ thể, biểu hiện ra bên ngoài thế giơi khách quan bằng những hành vi không hành động, được pháp luật gắn với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt QHPL.
VD: hành vi không cứu giúp người bị nạn...

Căn cứ vào nội dung của QPPL, có thể chia hành vi pháp lí thành hai loại: hành vi pháp lí hợp pháp, hành vi pháp lí bất hợp pháp, chủ thể thực hiện hành vi bất hợp pháp và cấu thành VPPL thì phải chịu trách nhiệm pháp lí.
2.4 Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý (71)
2.4.1 Thực hiện pháp luật

a. Khái niệm thực hiện pháp luật

Là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
b. Đặc điểm của thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
VD: không xả rác nơi công cộng.

Thực hiện pháp luật là hoạt động đưa các quy phạm pháp luật được thực hiện trên thực tế.

VD: cơ sở kinh doanh thực hiện việc đăng ký kinh doanh

Thực hiện pháp luật do nhiều chủ thể khác nhau tiến hành với nhiều cách thức khác nhau.

c. Các hình thức thực hiện pháp luật

- Tuân theo (tuân thủ) pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều pháp luật cấm. Hành vi Tuân theo pháp luật được thực hện dưới dạng không hành động.

VD: Tất cả các phương tiện cơ giới đang lưu thông trên đường, phải dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ.

- Thi hành pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể bằng hành vi tích cực của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu, thực hện dưới dạng hành động.

VD: Công dân nam đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự; hành vi nộp thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng chịu thuế
- Sử dụng pháp luật:

Chủ thể sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép, thực hện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

VD: thực hiện du lịch, nghỉ dưỡng.

- Áp dụng pháp luật:

Là hình thức nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật.

VD: tòa án xét xử và ra bản án áp dụng hình phạt cho một người vi phạm pháp luật. Nhà nước trao quyền cho công chứng tư thực hiện hành vi công chứng giấy tờ.
Chủ thể áp dụng pháp luật đặc biệt hơn các hình thức thực hiện pháp luật khác. Chủ thể chỉ có thể là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền.
d. Áp dụng pháp luật

· Khái niệm:

Là hình thức thực hiện pháp luật, nhà nước thông qua các cơ quan, cán bộ nhà nước có thẩm quyền, hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền, tổ chức cho các chủ thể thực hiện quyền hay nghĩa vụ do pháp luật quy định hoặc tự mình căn cứ vào nhũng quy định của PL ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt QH PL.
· Các trường hợp cần áp dụng pháp luật:

· Khi quyền và nghĩa vụ chủ thể không thể mặc nhiên phát sinh, thay đổi, chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước.

VD: Đ 33 HP 2013 quy định công dân có quyền tự do kinh doanh, quyền này phát sinh khi công dân làm thủ tục đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giầy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

· Khi quyền và nghĩa vụ chủ thể đã phát sinh nhưng có sự tranh chấp mà các chủ thể không tự giải quyết được và yêu cầu nhà nước can thiệp (nhà nước như một trọng tài).
VD: tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản thừa kế.

· Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với các chủ thể có hành vi VPPL.

VD: Cảnh sát giao thông phạt hành vi vượt đèn đỏ.

· Khi nhà nước thấy cần phải tham gia để kiểm tra, giám sát các bên tham gia QHPL hoặc để xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một sự kiện thực tế nào đó.

· Đặc điểm của áp dụng pháp luật:

· Là hoạt động mang tính tổ chức, thể hiện quyền lực nhà nước.

VD: TA DS thực hiện những hoạt động tố tụng liên quan đến việc xét xử vụ án dân sự...

· Hoạt động áp dụng PL chủ yếu dựa vào ý chí đơn phương của nhà nước, không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng.

· ADPL có tính bắt buộc đối với chủ thể bị áp dụng và các chủ thể có liên quan.

· Hình thức của hoạt động áp dụng pháp luật là VB AD PL

· AD PL mang tính cá biệt, cụ thể

· AD PL là hoạt động có tính sáng tạo.

· ADPL phát hiện ra những bất cập trong quá trình thực thi pháp luật để kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

· Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật:

· Giai đoạn 1: Phân tích làm sáng tỏ những tình tiết

· Giai đoạn 2: Lựa chọn quy phạm pháp luật cần áp dụng
· Giai đoạn 3: Ban hành VB áp dụng pháp luật
· Giai đoạn 4: Tổ chức thực hiện VB áp dụng pháp luật
e. Áp dụng pháp luật tương tự
· Khái niệm:

Là hoạt động áp dụng pháp luật nhằm khắc phục kịp thời những bất cập của pháp luật, áp dụng pháp luật tương tự khi không có QPPL trực tiếp điều chỉnh.

· Các cách thức áp dụng pháp luật tương tự

· Áp dụng tương tự QP pháp luật: Lựa chọn QPPL đang có làm căn cứ pháp lý để giải quyết vụ việc có dấu hiệu tương tự.
· Áp dụng tương tự pháp luật: là sử dụng những nguyên tắc pháp lý và ý thức pháp luật để giải quyết chưa có QPPL trực tiếp điều chỉnh, cũng không thể áp dụng tương tự QP pháp luật.

· Điều kiện áp dụng pháp luật tương tự

· Điều kiện chung:

 Vụ việc đòi hỏi nhà nước phải xem xét giải quyết.

Phải chứng minh không có QPPL trực tiếp điều chỉnh.
· Điều kiện riêng:

Đối với áp dụng tương tự QP pháp luật: phải xác định được vụ việc có nội dung gần giống với vụ việc đã được QPPL điều chỉnh trực tiếp.

Đối với áp dụng tương tự pháp luật: không thể giải quyết bằng áp dụng tương tự QPPL. Mặt khác, phải chỉ ra được nguyên tắc PL hay quan điểm pháp lý được sử dụng để giải quyết vụ việc cụ thể và lý giải lý do lựa chọn.
2.4.2 Vi phạm pháp luật

a. Khái niệm vi phạm pháp luật, các dấu hiệu của vi phạm pháp luật

· Khái niệm vi phạm pháp luật
VPPL là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ.
VD: Án lén lút chiếm đoạt 1 xe mô tô trị giá 30 triệu đồng, Án đã vi phạm pháp luật, tội trộm cắp tài sản; Do thù trước với Bê, Chế lén lút bỏ thuốc độc vào thức ăn của Bê, nhưng Bê không dùng thức ăn đó, Bê không chết, Chế đã vi phạm pháp luật (phạm tội giết người); Dê biết rõ hành vi của Chế nhưng che dấu,(Đ 22 BLHS 2005 phạm tội không tố giác Chế).
· Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật
· Dấu hiệu thứ nhất: Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định, thể hiện ra bên ngoài dưới dạng hành động hoặc không hành động,mang tính nguy hiêm cho XH (gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại cho những QHXH được nhà nước xác lập và bảo vệ).

VD: Án dùng súng bắn chết Bê, VPPL được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động.

VD: Chế là mẹ không cho con bú trong 2 ngày dẫn đến cái chết của con mình, VPPL được thể hiện ra bên ngoài bằng dưới hình thức không hành động. Những hành vi trên đã xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng con người được nhà nước xác lập và bảo vệ.
· Dấu hiệu thứ hai: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật
Chủ thể làm một việc mà pháp luật cấm (hành vi trộm cắp, giết người).

Chủ thể sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép (giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng).

Chủ thể không thực hiện nghĩa vụ mà nhà nước bắt buộc (doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế; bên mua không thanh toán cho bên bán khi đã nhận tài sản).
· Dấu hiệu thứ ba: Vi phạm pháp luật phải chứa đựng lỗi của chủ thể. Có hai hình thức là lỗi cố ý hay lỗi vô ý.
· Dấu hiệu thứ tư: Vi phạm pháp luật là hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Năng lực trách nhiệm pháp lý được nhà nước xác định dựa vào độ tuổi và khả năng lí trí của chủ thể vào thời điểm thực hiện hành vi.
VD: trong lĩnh vực hình sự, nhà nước ta quy định, cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự là người từ đủ 14 tuổi, có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ là người từ đủ 16 tuổi; không mắc bệnh tâm thần hoặc một loại bệnh khác làm mất khả năng nhận thức làm chủ hành vi. Người từ đủ 14 tuổi là chủ thể của tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi là chủ thể của mọi tội phạm mà họ gây ra.
b. Cấu thành vi phạm pháp luật

· Khái niệm cấu thành vi phạm pháp luật
Là tổng thể các dấu hiệu cơ bản, đặc thù cho một loại vi phạm PL cụ thể, được nhà nước quy định trong các văn bản QPPL. 
· Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật: 

Có 4 yếu tố cấu thành: mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể của vi phạm pháp luật.
· Mặt khách quan của vi phạm pháp luật: là những biểu hiện ra bên ngoài của VPPL
Một là hành vi trái pháp luật.

Hai là hậu quả nguy hiểm cho xã hội (là dấu hiệu không bắt buộc phải có)

Ba là mối quan hệ nhân quả 
Bốn là các yếu tố khác: công cụ, phương tiện, phương pháp...

· Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật: Là hoạt động tâm lý bên trong bao gồm động cơ, mục đích...
Lỗi trong mặt chủ quan:  lỗi cố ý và lỗi vô ý.

· Lỗi cố ý trực tiếp: Người VPPL nhận thức rõ hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hành vi đó xảy ra.
VD: giết người

· Lỗi cố ý gián tiếp: Người VPPL nhận thức rõ hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.
VD: A nuôi gà , để chống trộm ban đêm, A giăng 1 dây thép trên chuồng gà và nối với nguồn điện 220V. Khoảng 2 giờ sáng tên trộm lẻn vào trộm gà, chạm vào dây điện và chết. Lỗi của A là cố ý gián tiếp đối với cái chết của tên trộm. 

· Lỗi vô ý do quá tự tin: Chủ thể VPPL thấy trước hành vi của mình có thể gây nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên đã thực hiện hành vi trái pháp luật và gây ra hậu quả nguy hại cho XH.
VD: A hút gần hết điếu thuốc và ném vào đống rơm rạ khô của nhà bên cạnh. Vì trời khô hanh, nên rơm bén lửa, cháy đóng rơm rạ khô và cháy lan sang ngôi nhà lá bên cạnh.

· Lỗi vô ý do cẩu thả: Chủ thể VPPL đã gây ra hậu quả  nguy hại cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả đó, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả ấy.
VD: Bác sĩ phẫu thuật gan, do sơ suất đã bỏ quên miếng gạc y tế trong cơ thể của bệnh nhân....miếng gạc gây nhiễm trùng nặng, bệnh nhân tử vong. 

Động cơ và mục đích VPPL:

Động cơ VPPL: Động lực bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi VPPL
Mục đích VPPL: là kết quả trong ý thức chủ quan mà chủ thể VPPL đặt ra phải đạt được  khi thực hiện hành vi VPPL
VD: A dùng súng bắn chết Cán bộ cốt cán trong bộ máy nhà nước nhằm chống lại nhà nước đó.
· Chủ thể của vi phạm pháp luật: Là cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý đã thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi tương ứng với mỗi loại VPPL.
Cá nhân là chủ thể của VPPL phải là người không mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi và đủ độ tuổi do pháp luật quy định.

Tổ chức là chủ thể VPPL, bao gồm: Các cơ quan nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân; các tổ chức xã hội; các tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật... và các tổ chức nước ngoài theo quy định của PL VN. 

· Khách thể của vi phạm pháp luật: là những quan hệ XH được nhà nước xác lập và bảo vệ bị chủ thể VPPL xâm hại hoặc đe dọa xâm hại.
VD: QHXH được coi là khách thể tội phạm được quy định tại Điều 8 BLHS 1999: độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, ...
VD: Khách thể của VPPL hành chính là các quy tắc quản lý nhà nước hoặc trật tự quản lý hành chính nhà nước được pháp luật hành chính quy định và bảo vệ.

Các loại VPPL: 

Vi phạm hình sự.

Vi phạm hành chính.

Vi phạm pháp luật dân sự.

Vi phạm kỷ luật.

2.4.3 Trách nhiệm pháp lý

a. Khái niệm trách nhiệm pháp lý

Là việc nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình, buộc chủ thể VPPL phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước đuọc quy định ở bộ phận chế tài của QPPL do ngành luật tương ứng xác định.
VD: TA tuyên phạt A 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
b. Các loại trách nhiệm pháp lý
Có 4 loại trách nhiệm pháp lý:
Trách nhiệm hình sự.

Trách nhiệm hành chính.

Trách nhiệm pháp luật dân sự.

Trách nhiệm kỷ luật.























































